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Tháng 3 năm 2019

Đơn vị: 15-Phòng Kế toán, thống kê, tài chính

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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32.325.0502.651.700165.000349.700203.700305.4001.627.90034.976.750404.7500,051.281.000333.291.00078Tổ quản lý011

10.904.2501.024.50055.000119.30081.000121.500647.70011.928.750404.7500,05427.000111.097.000A268.095.000Phó phòngLê Đức ĐạoHL-000371

10.696.200827.80055.000115.20062.70094.000500.90011.524.000427.000111.097.000A266.261.000Phó phòngPhạm Văn LợiHL-000962

10.724.600799.40055.000115.20060.00089.900479.30011.524.000427.000111.097.000A265.990.000Phó phòngPhan Mạnh HàHL-008953

106.925.20010.073.800715.0001.169.800780.5001.170.1006.238.400116.999.000148.0000,102.610.0001.200.00031.817.0006111.224.000338Tổ chuyên viên082

8.427.300714.70055.00091.40054.20081.200432.9009.142.0009.142.000A265.411.000Chuyên viênHà Thanh TùngHL-009864

8.802.700691.30055.00094.90051.60077.400412.4009.494.000352.00019.142.000A265.154.000Chuyên viênHà Thị TrangHL-031475

8.337.700804.30055.00091.40062.70094.000501.2009.142.0009.142.000A266.264.000Chuyên viênNguyễn Thanh HảiHL-042166

8.051.100769.70055.00088.20059.70089.500477.3008.820.800148.0000,10293.00018.379.800A265.966.000Thủ quỹHoàng Thị LoanHL-000417

7.702.300970.50055.00086.70079.000118.400631.4008.672.800293.00018.379.800A267.892.000Chuyên viênChu Bích ĐàoHL-000398

8.734.500808.30055.00095.40062.70094.000501.2009.542.800870.000293.00018.379.800A266.264.000Chuyên viênNgô Thị Phương ThảoHL-000409

8.475.800774.00055.00092.50059.70089.500477.3009.249.800870.0008.379.800A265.966.000Chuyên viênNguyễn Thị LanHL-0103510

8.887.600692.20055.00095.80051.60077.400412.4009.579.8001.200.00038.379.800A265.154.000Chuyên viênĐỗ Thị Vân AnhHL-0138511

7.583.100796.70055.00083.80062.70094.000501.2008.379.8008.379.800A266.264.000Chuyên viênHoàng Thị ThịnhHL-0177612

7.840.300832.50055.00086.70065.80098.700526.3008.672.800293.00018.379.800A266.578.000Chuyên viênNguyễn Thị Lan HươngHL-0180313

7.644.200735.60055.00083.80056.90085.300454.6008.379.8008.379.800A265.682.000Chuyên viênTrần Thị VânHL-0195314

8.765.900776.90055.00095.40059.70089.500477.3009.542.800870.000293.00018.379.800A265.966.000Chuyên viênĐặng Thị VinhHL-0277015

7.672.700707.10055.00083.80054.20081.200432.9008.379.8008.379.800A265.411.000Chuyên viênNguyễn Thị Minh ChâuHL-0416016

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

139.250.25012.725.500880.0001.519.500984.2001.475.5007.866.300151.975.750552.7500,152.610.0001.200.00033.098.0009144.515.000416                  Tổng cộng


